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CHỨC NĂNG CỦA HỆ THẦN KINH THỰC VẬT
1- Chức năng chung của hệ thần kinh thực vật nói chung là điều hoà các quá trình chuyển
hoá vật chất, điều hoà hoạt động của các cơ quan nội tạng cũng như của chính hệ thần kinh
trung ương. Trong điều hoà chức năng của các cơ quan thường có sự tham gia của cả hai hệ
thần kinh giao cảm và phó giao cảm.

      

Phụ thuộc vào trạng thái chức năng của các cơ quan mà hệ thần kinh thực vật có thể gây ảnh
hưởng điều chỉnh hoặc ảnh hưởng phát động nếu cơ quan có tính tự động và hoạt động liên tục
thì các xung động truyền đến từ các dây thần kinh giao cảm hoặc phó giao cảm chỉ có thể tác
động làm tăng hoặc làm giảm hoạt động của các cơ quan đó. ảnh hưởng của hệ thần kinh thực
vật với cơ quan trong trường hợp này gọi là ảnh hưởng điều chỉnh.
Nếu cơ quan không hoạt động liên tục và được hưng phấn dưới ảnh hưởng của các xung động
truyền đến nó theo các dây thần kinh giao cảm hay phó giao cảm thì ảnh hưởng trong trường
hợp này là ảnh hưởng phát động.
ảnh hưởng của hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm lên ccơ quan trong cơ thể được tóm tắt
trong bảng... 
Bảng .........tác dụng của hệ thần kinh thực vật lên các cơ quan trong cơ thể.

        Cơ quan
  tác dụng của giao cảm
  tác dụng của phó giao cảm
  
    Mắt- đồng tử
- Cơ thể mi
  giãn (co cơ tia)
giãn nhẹ (nhìn xa)
  co (co cơ vòng)
co rút (nhìn gần)
  
    Tuyến – mũi
- nước mắt
- mang tai
-dưới hàm
Dạ dày, tuỵ
  co mạch và bài tiết nhẹ
  kích thích bài tiết,tăng thể tích và tăng nồng độ các enzym
  
    tuyến mồ hôi
  bài tiết nhiều (cholincsgic)
Bài tiết mồ hôi lòng bàn tay,chân
  tăng tiết mồ hôi
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    Tim – mạch
Cơ tim
  giãn ( b 2)
tăng nhip, tăng lực co
  giãn
giảm nhịp, giảm lực co
  
    Phổi – tiểu phế quản
mạch máu
  giãn
co vừa
  co
giãn
  
    Ruột- co thắt
Lòng ruột
  Tăng trương lực (co)
giảm nhu động, giảm trương lực
  giãn
tăng nhu động và trương lực cơ
  
    Gan –túi mất, đường mật
  giải phóng glucoza
giãn
  tăng nhẹ tổng hợp glucozen
co
  
    Thận
  giảm lọc và giảm tiết renin
  không có tác dụng
  
    Bàng quang
- cơ detrusor
- Cơ tam giác
  giãn nhẹ
co 
  co
Giãn
  
    Dương vật
  Xuất tinh
  Cương
  
    Tiểu động mạch
- Da
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-Tạng ổ bụng
- Cơ vân
  Co
Co
Co ( a  adrenergic)
Giãn ( b 2) adrenergic)
Giãn (choninergic)
  không có tác dụng
  
    máu
- Đông máu
Glucoze, lypit
  tăng
  không tăng
  
    Chuyển hoá cơ sở
Bài tiết của tuyến thượng thận
Hoạt động tâm thần
Cơ dựng lông
Cơ vân
Tế bào mỡ
  tắng tới 100%
Tăng
tăng
Co (choninergic)
Tăng phân giải glucoze
Tăng phân giải mỡ
  Không tác dụng
  
      

Kết luận: Qua bảng này chúng ta có thể thấy kích thích giao cảm gây kích lên một số cơ quan
này nhưng lại gây ức chế lên một số cơ quan khác. Cũng tương tự như vậy, hệ phó giao cảm có
tác dụng kích thích lên một số cơ quan và lại gây ức chế lên một số cơ quan khác
Thêm nữa, trong khi giao cảm kích thích một cơ quan thì phó giao cảm đôi khi lại ức chế cơ
quan ấy chứng tỏ đó là có lúc hai hệ này tác động đối lập nhau. Tuy nhiên, phần lớn các cơ
quan thường do một hệ chi phối mạnh hơn là do hệ kia.
2- Tác dụng của hệ giao cảm và phó giao cảm lên một số cơ quan đặc biệt
2.1- Tác dụng lên mắt
Cả hai hệ giao cảm, phó giao cảm điều hoà đóng mở đồng tử và điều chỉnh tiêu cự của nhân
mắt. Kích thích giao cảm làm co các sợi cơ kia gây giãn đồng tử còn kích thích phóa giao cảm
gây co các cơ vòng mống mắt làm đồng tử co lại. Dây phó giao cảm chi phoói đồng tử bị kích
thích khi có quá nhiều ánh sáng vào mắt. Phản xạ cơ đồng tử này có tác dụng bảo vệ võng mạc
khỏi bị ánh sáng kích thích quá mức. Khi thiếu ánh sáng thì dây giao cảm bị kích thích gây co
cơ tia làm mở rộng thêm đồng tử để vvõng mạc thu nhận thêm ánh sáng.
Thay đổi tiêu cự của nhân mắt thì hầu như hoàn toàn do hệ phó giao cảm chi phối kích thích
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phó giao cảm làm cho co các cơ thể mi làm giảm sức căng nên nhân mắt trở lên lồi hơn (phồng
lên) khiến cho ta nhìn rõ vật ở gần.
2.2- Tác dụng lên các tuyến
Các tuyến mũi, nước mắt, nước bọt và nhiều tuyến của dạdày bị kích thích mạnh bởi hệ phó
giao cảm và gây ra tăng tiết.
Các tuyến tiêu hoá ở miệng và dạ dày chịu kích thích của hê phó giao cẩm rất mạnh và gây
tăng tiết, còn các tuyến ở ruột non và ruột già chủ yếu chịu sự chi phối của các yếu tố tại chỗ,
không do hệ thần kinh thực vật.
Kích thích giao cảm có tác dụng trực tiếp làm trực tiếp làm bài tiết nhiều men,song nó lại gây co
mạch đến tuyến nên làm giảm bài tiết về lượng
Kích thích giao cảm làm tăng tiết mồ hôi nhưng kích thích phó giao cảm lại không cótác dụng
này.các sợi giao cảm đến tuyến mồ hôi lòng bàn tay, lòng bàn chân là sợi adrenergic, còn các
sợi giao cảm đến các tuyến mồ hôi khác là sợi cholinergic.
Hơn nữa các tuyến mồ hôi lại bị kích thích bởi tânf trước vùng dưới đồi nucleus supraopticus và
n. Preopticus) có tác dụng điều hopà quá trình thải nhiệt (trung khu phó giao cảm). Phần lớn
các neuron vùng này tăng xung động khi nhiệt độ tăng và giảm xung động khi nhiệt độ giảm.
Kích thích vào vùng này sẽ quan sát thấy hiện tượng tăng thải nhiệt như giãn mạch ngoại vi
tăng tiết mồ hôi nên sự bài tiết mồ hôi có thể được coi là thuộc chức năng của hệ phó giao cảm.
Các tuyến ở nách cũng chịu kích của hệ giao cảm qua sợi adrenegic thông qua sự điều hoà
của trung tâm giao cảm trung ương
2.3- Tác dụng lêndạ dày ruột
ống dạ dày, ruột có hệ thần kinh nội tạng chi phối. Tuy nhiên hệ giao cảm và phó giao cảm có
tác dụng lên hoạt động cơ học của dạ dày ruột. Kích thích phó giao cảm làm tăng hoạt động
của ống tiêu hoá như làm tăng nhu động ruột, giãn các cơ thắt vòng nên làm cho thức ăn qua
ống tiêu hoá nhanh. Bình thường thì các chức năng của ống tiêu hoá ít phụ thuộc vào hệ giao
cảm tuy nhiên khi kích thích mạnh giao cảm lại gây ra ức chế nhu động và làm các cơ thắt
vòng, hậu quả là làm giảm sự vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hoá và đôi khi còn làm giảm cả
bài tiết dịch
2.4- Tác dụng lên tim
Kích thích giao cảm làm tăng hoạt động tim (tăng hưng phấn, tăng dẫn truyền, tăng lực co bóp,
tăng tần số và tăng dinh dưỡng cơ tim). Kích thích phó giao cảm thì tác dụng ngược lại ngoại trừ
tăng dinh dưỡng tim.
2.5- Tác dụng lên mạch máu vòng đại tuần hoàn phần lớn mạch máu, đặc biệt là mạch của
các tạng trong ổ bụng và mạch cửa ra bị
co lại khi kích thích giao cảm. Kích thích phó giao cảm không có tác dụng rõ rệt lên vận mạch,
nhưng nó gây giãn mạch ở một vài nơi, ví dụ đỏ bừng mặt. Trong một vài trường hợp kích thích 
b
2 giao cảm gây giãn mạch nhất là khi đã dùng thuốc làm liệt tác dụng co mạch của 
a
giao cảm (thường thì tác dụng co mạch của 
a
giao cảm mạnh hơn nhiều so với tác dụng của 
b
giao cảm)
2.6- Tác dụng lên huyết áp
Huyết áp phụ thuộc vào hai yếu tố là sức bơm của tim và sức cản của mạch máu. Kích thích

 4 / 5



Chức năng chung của hệ thần kinh thực vật - UGroup | UG Health
Thứ năm, 18 Tháng 6 2009 21:49

giao cảm làm tăng cả hai yếu tố này nên làm huyết áp tăng mạnh
Kích thích phó giao cảm làm giảm sức bơm của tim nhưng hầu như không có tác dụng gì lên
sức cản của mạch nên chỉ gây hạ huyết áp nhẹ. Xong nếu kích thích mạnh hệ phó giao cảm thì
có thể làm tim ngừng đập hoàn toần và làm mất huyết áp.
2.7- Các tác dụng lên các chức năng khác
Kích thích giao cảm có tác dụng ức chế lên các ống trong gan, túi mật niệu quản, bàng quang
còn kíchd thichd phó giao cảm thì lại có tác dụng kích thích tăng hoạt động các cơ quan trên.
Kích thích giao cảm làm tăng chuyển hoá như làm tăng giải phóng gluccoze từ gan vào máu
nên glucose huyết tăng, tăng phân giải glucogen ở gan và cơ, tăng trương lực cơ, tăng chuyển
hoá cơ sở và tăng hoạt động tâm thần.
Cả hệ gioa cảm và phó giao cảm đều tham gia vào quá trình hoạt động tình dục ở nam và nữ.

  

Nguồn web site: Benhhoc.com
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